
STT

Thôn Xã, thị trấn

1 Nguyễn Thị Liên Hoa 1943 Lương Lộc Tù đày Già yếu, khó khăn

2 Đỗ Thị Sáu 1937 Nho Lâm TB 21% Già yếu, khó khăn

3 Phạm Thị Xuân 1921 Tri Thiện TNLS (vợ LS) Già yếu, đau bệnh, hoàn cảnh khó khăn

4 Phạm Thị Cảnh 1949 Định Thiện Đông TB 25%
Già yếu, đau bệnh tim, thoái hóa khớp gối 2 

chân đi lại khó khăn, hoàn cảnh khó khăn

5 Đào Thị Ghi 1946 Tùng Giản TB 31% Già yếu, khó khăn

6 Trần Minh Hoá 1960 Tân Giản Con LS bị KT  Đi lại khó khăn

7 Bùi Thị Kim Cúc 1953 Bình Lâm BB 61 % Già yếu, khó khăn

8 Dương Lộc 1957 Tân Mỹ Tù đày Gia đình khó khăn

9 Lê Thị Nga 1949 Thanh Quang TB 31% Thường xuyên đau ốm

10 Nguyễn Thị Bốn 1936 Thanh Quang TB 31%, TNLS (vợ LS) Lớn tuổi, hay đau

11 Trần Thị Thuận 1952 Lạc Điền TB 25%  Thường xuyên đau ốm

12 Hồ Thị Bảng 1953 Đông Điền TB 25%, CĐHH Thường xuyên đau ốm

13 Nguyễn Thị Thanh Long 1939 Phổ Đồng TNLS (vợ LS) Lớn tuổi, hay đau

14 Nguyễn Văn Đức 1945 Kỳ Sơn TB 31% Già yếu, đau bệnh

15 Trần Thị Minh 1935  Vinh Quang 1 TNLS (mẹ LS) Già yếu, đau bệnh

16 Hồ Thị Triều 1960  Vinh Quang 2 TB 22% Đau bệnh, nằm chỗ

17 Cao Kim Hùng 1940 Xuân Phương BB 61%, Tù đày Già yếu, đau bệnh

18 Phạm Quốc Tuấn 1938  Vinh Quang 2 TB 21% Già yếu, đau bệnh

19 Lê Thị Chanh 1939  Mỹ Trung TB 31%, TNLS (vợ LS) Già yếu, đau bệnh

20 Từ Văn Bảo 1960  Lộc Thượng TB 41% Đau bệnh

21 Ngô Thị Chín 1935 Phụng Sơn TNLS (vợ LS) Già yếu, đau bệnh
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Thôn Xã, thị trấn
Họ và tên

Địa chỉ thường trú Năm

 sinh
Loại đối tượng Hoàn cảnh hiện tại 

Ghi chú 

22 Lưu Thị Mai 1937 Nhân Ân TNLS (vợ LS)  Bệnh nặng nằm một chỗ 

23 Nguyễn Thị Thanh 1956 Nhân Ân TB 21% Bị tim nặng, đang mổ và điều trị bệnh tim

24 Trương Thị Nhẫn 1943 Đại Lễ Phước Hiệp TB 41%, BB 61% Đau bệnh nằm một chỗ

25 Đào Đức Nhơn 1957 Vinh Thạnh 2 TB 22% Đau bệnh, già yếu

26 Nguyễn Hữu Lộc 1960 Vĩnh Hy TB 22% Đau bệnh, già yếu

27 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1939 Hưng Nghĩa 
TB 41%, CCGĐCM,  Tù 

Đày.
Lớn tuổi, hay đau ốm, đơn thân

28 Nguyễn Thị Lâm 1929 Hưng Nghĩa TNLS (mẹ LS) Lớn tuổi, đau ốm

29 Nguyễn Thị Bốn 1933 Quy Hội TNLS (vợ LS) Già yếu, bệnh tật, khó khăn

30 Nguyễn Đôn 1944 Thanh Huy 1 CCCM Già yếu, bệnh tật, rất khó khăn

31 Lê Thị Liễn 1949 An Hòa 1 CCCM Bệnh thần kinh, rất khó khăn

32 Phan Ngọc Mai 1960 Bình An 1 TB 61% 
Đau bệnh (vợ là đối tượng người HĐKC bị 

nhiễm CĐHH)

33 Nguyễn Thị Thơm 1934 Cảnh An 2 TNLS (mẹ LS) Tai biến nằm một chỗ

34 Nguyễn Thị Thông 1950 Mỹ Điền TB 21%, CĐHH Già yếu, đau bệnh

35 Trần Văn Cang 1956 Mỹ Điền TB 21% Già yếu, đau bệnh

36 Trần Văn Sướng 1955 Mỹ Điền TB 41% Già yếu, đau bệnh

37 Kim Thị Phượng 1952 Trung Tín 1 TNLS (vợ LS) Già yếu, đau bệnh

38 Nguyễn Văn Minh 1951 Vân Hội 1 TB 51 %, Tù đày Già yếu, đau bệnh nằm một chỗ

39 Ngô Ngọc Vân 1952 Vân Hội 2 BB dưới 61% Già yếu, kinh tế khó khăn

40 Đỗ Thị Mận 1934 Diêu Trì
TB 41%, NCCGĐCM, Tù 

đày
Già yếu, đau bệnh 
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         Tổng cộng:   40 người
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